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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 28/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 API 0 0 60 630.000 60 630.000
2 BCC 0 0 39 268.000 39 268.000
3 CSC 0 0 24 1.209.600 24 1.209.600
4 EBS 3 25.800 0 0 3 25.800
5 GKM 0 0 9.500 268.020.000 9.500 268.020.000
6 IDC 0 0 60 1.998.000 60 1.998.000
7 KST 0 0 1 11.300 1 11.300
8 L14 0 0 15 640.500 15 640.500
9 MBS 0 0 15 199.500 15 199.500

10 NVB 1.000 16.840.000 0 0 1.000 16.840.000
11 PVB 0 0 51 558.000 51 558.000
12 SDG 0 0 6 102.600 6 102.600
13 SHS 0 0 174 1.436.600 174 1.436.600
14 VC2 0 0 138 1.162.700 138 1.162.700
15 VGS 0 0 40 340.000 40 340.000

Tổng 1.003 16.865.800 10.123 276.576.800 11.126 293.442.600


